
Ngày Buổi Tiết 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7

1 HĐTN 1 - L.T.MAI HĐTN 1 - N.T.THỦY HĐTN 1 - N.T.THƠ HĐTN 1 - N.T.LAI HĐTN 1 - H.T.OANH HĐTN 1 - P.T.T.THỦY HĐTN 1 - L.V.ÂN

2 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY ÂM NHẠC - V.T.VI TOÁN - N.T.LAI TOÁN - H.T.OANH GDTC - H TUYẾT TIẾNG ANH - N.T.T.VI

3 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY KHOA HỌC - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI GDTC - H TUYẾT TIẾNG ANH - N.T.T.VI TOÁN - L.V.ÂN

4 TOÁN - L.T.MAI TOÁN - N.T.THỦY TIN HỌC - P.T.N.HẠNG TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TIẾNG ANH - C.T.G.THU TIẾNG ANH - N.T.T.VI ÂM NHẠC - V.T.VI

5 CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG KHOA HỌC - N.T.LAI TIẾNG ANH - C.T.G.THU ÂM NHẠC - V.T.VI TIẾNG ANH - N.T.T.VI

1 TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG KHOA HỌC - N.T.THỦY

2 TCT - L.T.MAI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY

3 ÂM NHẠC - V.T.VI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY

4  
5

1 TOÁN - L.T.MAI TOÁN - N.T.THỦY TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TOÁN - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

2 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI ÂM NHẠC - V.T.VI TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TOÁN - L.V.ÂN

3 LS&ĐL - L.T.MAI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY TOÁN - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TOÁN - H.T.OANH TOÁN - P.T.T.THỦY ĐĐ - N.T.CƠ

4 TCTV - L.T.MAI TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG TIẾNG ANH - C.T.G.THU ĐẠO ĐỨC - N CƠ LS&ĐL - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TIẾNG ANH - N.T.T.VI

5 TIẾNG ANH - C.T.G.THU TIN HỌC - P.T.N.HẠNG HĐTN 2 - H.T.OANH TIẾNG ANH - N.T.T.VI LS&ĐL - N.T.CƠ

1 GDTC - N.H.T.ĐÔNG TOÁN - N.T.THỦY

2 TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG MĨ THUẬT - H.T.THOAN

3 ĐẠO ĐỨC - H TUYẾT GDTC - N.H.T.ĐÔNG

4

1 TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY GDTC - N.H.T.ĐÔNG TOÁN - N.T.LAI TOÁN - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TOÁN - L.V.ÂN

2 TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG ĐẠO ĐỨC  - N CƠ TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ GDTC - N.H.T.ĐÔNG TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

3 CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG TOÁN- N.T.THỦY TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TOÁN - P.T.T.THỦY TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

4 TIN HỌC - P.T.N.HẠNG TCT- N.T.THỦY MĨ THUẬT - H.T.THOAN TOÁN - N.T.LAI ĐẠO ĐỨC - H.T.OANH LS&ĐL - N.T.CƠ GDTC - H TUYẾT

5 TOÁN - N.T.THƠ MĨ THUẬT - H.T.THOAN KHOA HỌC - H.T.OANH LS&ĐL - N.T.CƠ KHOA HỌC - Lê Ân 

1 TOÁN - L.T.MAI LS&ĐL - N.T.THỦY

2 MĨ THUẬT - H.T.THOAN TCTV - N.T.THỦY TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG

3 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI KHOA HỌC - N.T.THỦY

4

1 TOÁN - L.T.MAI TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TOÁN - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

2 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TIẾNG VIỆT - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TIẾNG VIỆT - P.T.T.THỦY TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

3 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG TOÁN - N.T.THƠ TOÁN - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH TOÁN - P.T.T.THỦY TOÁN - L.V.ÂN

4 LS&ĐL - L.T.MAI TIN HỌC - P.T.N.HẠNG TIẾNG ANH - C.T.G.THU HĐTN 2 - N.T.LAI LS&ĐL - H.T.OANH KHOA HỌC - P.T.T.THỦY KHOA HỌC - Lê Ân 

5 TOÁN - N.T.THƠ KHOA HỌC - N.T.LAI KHOA HỌC - H.T.OANH HĐTN 2 - P.T.T.THỦY HĐTN 2 - Lê V Ân

1 TIẾNG VIỆT - L.T.MAI HĐTN 2- N CƠ TIẾNG VIỆT - N.T.THƠ TIẾNG ANH - C.T.G.THU MĨ THUẬT - H.T.THOAN CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

2 KHOA HỌC - L.T.MAI TIẾNG VIỆT - N.T.THỦY GDTC - N.H.T.ĐÔNG TIẾNG ANH - C.T.G.THU TIN HỌC - P.T.N.HẠNG MĨ THUẬT - H.T.THOAN TIẾNG VIỆT - L.V.ÂN

3 GDTC - N.H.T.ĐÔNG LS&ĐL - N.T.THỦY TIẾNG ANH - C.T.G.THU CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG GDTC - H TUYẾT TOÁN - P.T.T.THỦY MĨ THUẬT - H.T.THOAN

4 HĐTN 2 - N.T.THƠ LS&ĐL - N.T.LAI TIẾNG ANH - C.T.G.THU GDTC - H TUYẾT CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG

5 ĐẠO ĐỨC - N.T.THƠ LS&ĐL - N.T.LAI TIẾNG ANH - C.T.G.THU KHOA HỌC - P.T.T.THỦY TIN HỌC - P.T.N.HẠNG

1 TOÁN - L.T.MAI TOÁN - N.T.THỦY KHOA HỌC - N.T.THƠ GDTC - N.H.T.ĐÔNG ÂM NHẠC - V.T.VI ĐẠO ĐỨC - N.T.CƠ GDTC - H TUYẾT

2 KHOA HỌC - L.T.MAI HĐTN 3- N.T.THỦY LS&ĐL - N.T.THƠ ÂM NHẠC - V.T.VI TOÁN - H.T.OANH TOÁN - P.T.T.THỦY LS&ĐL - N.T.CƠ

3 HĐTN 2 - Trần Kim TIẾNG ANH - P.T.HOÀNG LS&ĐL - N.T.THƠ HĐTN 3 - N.T.LAI TIẾNG VIỆT - H.T.OANH HĐTN 3 - P.T.T.THỦY TOÁN - L.V.ÂN

4 HĐTN 3 - L.T.MAI GDTC - N.H.T.ĐÔNG TOÁN - N.T.THƠ TIẾNG ANH - C.T.G.THU HĐTN 3 - H.T.OANH TIN HỌC - P.T.N.HẠNG TIẾNG ANH - N.T.T.VI

5 HĐTN 3 - N.T.THƠ TIẾNG ANH - C.T.G.THU CÔNG NGHỆ - P.T.N.HẠNG TIẾNG ANH - N.T.T.VI HĐTN 3 - L.V.ÂN
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